
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Đào Đức Anh 21/07/2009 C021 1
2 Ngô Vân Anh 03/06/2009 C022 1
3 Nguyễn Tuấn Anh 07/01/2009 C023 1
4 Thạch Ngọc Tú Anh 12/10/2009 C024 1
5 Trần Phương Anh 18/12/2009 C025 1
6 Huỳnh Gia Bảo 14/08/2009 C043 2
7 Trần Gia Bảo 13/11/2009 C044 2
8 Lữ Đoàn Minh Châu 30/08/2009 C054 2
9 Trần Thị Linh Chi 23/09/2009 C058 2

10 Bùi Thanh Chiêu 17/10/2009 C061 2
11 Đinh Quang Đạt 16/01/2009 C069 3

12 Nguyễn Phan Khả Doanh 10/02/2009 C076 3

13 Nguyễn Quang Minh Đức 15/10/2009 C079 3

14 Phạm Minh Dũng 11/12/2009 C085 3

15 Nguyễn Ngọc Duy 07/12/2009 C089 3

16 Nguyễn Võ Trường Giang 30/07/2009 C094 3

17 Huỳnh Nhã Hân 23/06/2009 C105 4

18 Nguyễn Hoài Bảo Hân 05/09/2009 C106 4

19 Phùng Thị Kim Hằng 11/02/2009 C112 4

20 Lưu Văn Hiếu 16/07/2009 C118 4

21 Lê Hưng 21/05/2009 C125 4

22 Nguyễn Lâm Minh Khang 26/11/2009 C140 5

23 Nguyễn Tấn Khang 08/11/2009 C141 5

24 Phạm Nguyễn Phúc Khang 27/07/2009 C142 5

25 Nguyễn Lan Khanh 07/09/2009 C148 5

26 Nguyễn Nam Khánh 01/11/2009 C151 5

27 Nguyễn Đăng Khoa 08/10/2009 C158 5

28 Võ Hoàng Khánh Linh 07/12/2009 C188 6

29 Trần Thành Long 03/11/2009 C201 7

30 Nguyễn Tấn Minh 04/12/2009 C219 7

31 Phạm Công Minh 27/10/2009 C220 7

32 Lê Trà My 10/06/2009 C225 7

33 Phạm Thị Trang My 09/09/2009 C226 7

34 Huỳnh Phạm Phương Nam 15/12/2009 C231 8

35 Trương Khánh Ngọc 09/10/2009 C249 8

36 Vũ Thị Bảo Ngọc 15/05/2009 C250 8

37 Nguyễn Văn Nguyên 11/09/2009 C260 8

38 Lê Anh Phát 15/01/2009 C290 9

39 Lê Hoàng Phát 14/02/2009 C291 9

40 Trần Gia Phú 27/07/2009 C301 10

41 Lê Nhật Quang 11/01/2009 C318 10

42 Đào Thiện Tâm 04/07/2009 C326 10

43 Đinh Ngọc Khiết Tâm 03/02/2009 C327 11
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44 Nguyễn Duy Tân 08/03/2009 C332 11

45 Ngô Nguyễn Quốc Thái 24/11/2009 C336 11

46 Nguyễn Hoàng Anh Thư 05/05/2009 C358 11

47 Nguyễn Văn Thuận 30/05/2009 C364 12

48 Trần Minh Toàn 26/06/2009 C376 12

49 Vũ Minh Triết 19/10/2009 C393 13

50 Lê Hữu Hoàng Trung 13/03/2009 C399 13

51 Bùi Thảo Vy 11/03/2009 C430 14

52 Nguyễn Thanh Tường Vy 20/07/2009 C431 14
53 Nguyễn Yến Vy 21/06/2009 C432 14


